
TT LỚP HỌ VÀ TÊN KHỐI ĐIỂM

1 12A1 NGUYỄN HÀ ĐẠT A00 26.9

2 12A1 NGUYỄN TRẦN DIỆU HUYỀN A00 25.1

3 12A1 DƯƠNG KHẢ VÂN A00 24.9

4 12A5 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ A00 24.05

5 12A8 NGUYỄN XUÂN TÀI A00 24.75

6 12A9 LÊ THỊ MỸ TÂM A00 24.15

7 12A1 NGUYỄN HÀ ĐẠT A1 25.65

8 12A1 HUỲNH THỊ THÚY KIỀU A1 24.45

9 12A1 TRẦN ĐẠI PHÚ A1 24.5

10 12A1 TRƯƠNG NGUYÊN TRÚC A1 25

11 12A1 DƯƠNG KHẢ VÂN A1 26.55

12 12A1 VÕ THỊ TƯỜNG VÂN A1 25.4

13 12A10 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN A1 25.7

14 12A12 ĐỖ THỊ MỸ HUYỀN A1 24.2

15 12A12 ĐỖ THỊ THU TRANG A1 24.25

16 12A2 NGUYỄN THỊ THANH TÂM A1 24.55

17 12A4 LÊ NGUYỄN THANH HUYỀN A1 25.35

18 12A5 PHẠM MINH HẬU A1 24.65

19 12A8 NGUYỄN XUÂN TÀI A1 24.6

20 12A8 DƯƠNG THANH THƯƠNG A1 24.05

21 12A1 LÊ TRỌNG CHƯƠNG B00 26.75

22 12A1 NGUYỄN HÀ ĐẠT B00 24.65

23 12A1 ĐỖ VĂN KIỆT B00 25.7

24 12A1 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ B00 24.9

25 12A1 NGUYỄN HỮU THIỆN B00 25

26 12A11 HWING MINH TRÍ B00 24.3

27 12A8 PHAN QUỲNH TUYẾT NHI B00 24.95

28 12A1 LÊ THỊ QUỲNH UYÊN C00 24.75

29 12A12 NGUYỄN THỊ KIỀU C00 24

30 12A2 CHÂU THỊ NHẬT LỆ C00 25.75

31 12A6 NGUYỄN NHẬT LINH C00 28.25 (nhất tỉnh)

32 12A7 HOÀNG THỊ KIM NGÂN C00 24.5

33 12A1 HUỲNH THỊ THÚY KIỀU D00 24.2

34 12A1 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ D00 25.3
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35 12A1 DƯƠNG KHẢ VÂN D00 25.55

36 12A1 VÕ THỊ TƯỜNG VÂN D00 25.9

37 12A1 NGUYỄN HẠNH VIÊN D00 24.7

38 12A12 LÊ ANH THƯ D00 25.7

39 12A2 NGUYỄN THỊ THANH TÂM D00 26.55

40 12A4 LÊ NGUYỄN THANH HUYỀN D00 25.35

41 12A7 LÊ THỊ LY NA D00 25.85

42 12A8 NGÔ TRỊNH NHƯ Ý D00 24.8


